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BÀI 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU, VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973) (tiết 2)

I. Tìm hiểu kiến thức bài học
[bookmark: _GoBack]- Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 – 1968 như thế nào?
- Miền Bắc đã lập những tnahf tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ 1965 – 1968?
- Hoàn cảnh ra đời, âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”?
- Thắng lợi bước đầu của nhân dân ta nói riêng và nhân dân Đông Dương nói chúng trước chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”?
- Hoàn cảnh, kết quả, ý nghĩa của cuộc Tiến công chiến lược năm 1972?
II. Bài tập ôn tập
Câu 1: Rút dần quân Mĩ và quân đồng minh Mĩ về nước, nhằm tận dụng xương máu của người Việt, đó là âm mưu của
A. chiền lược “Chiến tranh đặc biệt”.	B. chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
C. chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh”.	D. chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.
Câu 2: Mục đích chủ yếu nào của Mĩ khi cho máy bay tập kích Hà Nội, Hải Phòng trong 12 ngày đêm?
A. Cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
B. Đánh phá miền Bắc, không cho tiếp tế cho miền Nam.
C. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chiến đấu của ta.
D. Giành thắng lợi quyết định, buộc ta kí hiệp định có lợi cho Mĩ.
Câu 3: Tại sao Mĩ phải chuyển sang chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh”?
A. Chiến tranh cục bộ bị phá sản.
B. Chiến tranh đặc biệt bị phá sản.
C. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ.
D. Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai bị đánh bại.
Câu 4: Mĩ thực hiện âm mưu “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” trong chiến lược nào dưới đây ?
A. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt”	     B. Chiến lược “chiến tranh tranh cục bộ”.
C. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.   D. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.
Câu 5: Thắng lợi chung của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia trên mặt trận ngoại giao trong chiến đấu chống ‘Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh”?
A. Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.
B. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương.
C. Mĩ phải rút hết quân về nước.
D. Hiệp định Pari được kí kết.
Câu 6: Mĩ dùng thủ đoạn ngoại giao nào dưới đây để hạn chế sự giúp đỡ của các nước đối với cuộc kháng chiến của ta?
A. Thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô.
B. Liên kết chặt chẽ với các nước Tây Âu.
C. Kêu gọi Liên Hợp Quốc ủng hộ Mĩ.
D. Thành lập khối SEATO.
Câu 7: Rút dần quân Mĩ và quân đồng minh Mĩ về nước, nhằm tận dụng xương máu của người Việt, đó là âm mưu của
A. chiền lược “Chiến tranh đặc biệt”.	   B. chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
C. chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh”.	   D. chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.
Câu 8: Ngày 18 – 3 – 1970, xảy ra sự kiện nào dưới đây?
A. Mĩ chấp nhận kí Hiệp định Pari.
B. Chính phủ Xihanúc ở Campuchia bị lật đổ.
C. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
D. Ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị.
Câu 9: Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, sau đòn bất ngờ của quân ta, quân đội Sài Gòn có sự yểm trợ của Mĩ mở cuộc phản công đã gây ra cho ta những khó khăn nào dưới đây?
A. Bị đánh bật ra khỏi các thành phố.  B. Bị đẩy lùi về thế phòng ngự.
C. Bị đẩy bật ra tới biên giới.	       D. Bị đẩy ra khỏi các phòng tuyến quan trong.
Câu 10: Đế quốc Mĩ đã dùng thủ đoạn nào dưới đây để phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campu chia?
A. Đảo chính lật đổ Chính phủ N. Xihanúc. B. Viện trợ cho Chính phủ N. Xihanúc.
C. Hợp tác với quân dân Lào.	                      D. Sử dụng quân Campuchia tấn công Lào.
Câu 11: Cuộc hành quân “Lam Sơn – 719” của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn nhằm mục
đích nào dưới đây?
A. Cắt đôi chiến trường Đông Dương.	B. Cắt đôi chiến trường Việt Nam.
C. Cắt đôi chiến trường miền Nam.	           D. Cắt đôi chiến trường Lào.
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